
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6/145/93/2 đường Cổ Nhuế, TDP Trù 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THIÊN ÂN

0108938803

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu;
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô;
- Sản xuất quạt không dùng cho gia đình;
- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng;

2819(Chính)

2. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...

2599

8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(trừ răng giả, kính thuốc)

3250

9. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

10. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THIÊN ÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN TECHNICAL TRADE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN AN TECHNICAL TRADE.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915863880  
Email: nguyendat3880@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 

4663

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn dụng cụ y tế

4649
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn kim loại khác: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và 
kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, 
thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.

4662

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
 (trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)

4610

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

24. In ấn 1811

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Quảng cáo 7310

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN NHƯ 
VIỄN        

Xóm 7, Xã Phú 
Phúc, Huyện Lý 
Nhân, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

297.000 2.970.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 297.000 2.970.000.000 30,000

0350880040
30

2 NGUYỄN 
VĂN ĐẠT       

Số 6/145/93/2 
đường Cổ Nhuế, 
TDP Trù 2, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

396.000 3.960.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 396.000 3.960.000.000 40,000

0010800060
57
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3 HOÀNG VĂN 
LONG       

Thôn Hoàng Các, 
Xã Tiên Tiến, 
Huyện Phù Cừ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

297.000 2.970.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 297.000 2.970.000.000 30,000

145162160

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080006057 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6/145/93/2 đường Cổ Nhuế, TDP Trù 2, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6/145/93/2 đường Cổ Nhuế, TDP Trù 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐẠT       Nam

03/08/1980 Kinh Việt Nam

13/04/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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